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I. MỞ ĐẦU

❖ Rối loạn giấc ngủ (sleep disorders) là bệnh thường gặp trong dân 
số người trưởng thành, đặc biệt người ở độ tuổi lao động.

❖ Các rối loạn giấc ngủ (RLGN) làm cho chất lượng giấc ngủ kém, 
làm ảnh hưởng đến sức khỏe nghề nghiệp (SKNN).

❖ RLGN dẫn đến hậu quả là làm giảm hiệu suất làm việc, thường 
xuyên nghỉ ốm và nguy cơ gây tai nạn lao động. 

❖ Do vậy RLGN là một vấn đề sức khỏe liên quan
mật thiết đến suy giảm SKNN.



I. MỞ ĐẦU

❖ Rối loạn giấc ngủ có thể phát sinh từ công việc.

❖ Nhân viên trải qua quá tải công việc có nhiều khả năng phát 
triển các vấn đề về giấc ngủ. 

❖ Lưu ý đến một số nghề nghiệp gây rối loạn giấc ngủ :

o Làm việc theo ca kíp;

o Làm việc ban đêm;

o Nhân viên y tế ở các cơ sở điều trị;

o Người điều khiển các phương tiện giao thông đường dài;

o Làm việc lệch múi giờ với các vùng khác nhau về kinh tuyến.



I. MỞ ĐẦU

Front. Public Health, 07 July 2022. Sec. Occupational Health and Safety.                 
Volume 10 – 2022. | https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.866750

Mối tương quan giữa RLGN/Giấc ngủ               
kém chất lượng và Sức khỏe nghề nghiệp

https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.866750


I. MỞ ĐẦU



I. MỞ ĐẦU

KẾT LUẬN

➢ RLGN có thể được sử dụng như một chỉ số đánh giá SKNN.

➢ RLGN được báo cáo thường xuyên hơn ở một số ngành nghề.

➢ Nhận thức về sức khỏe giấc ngủ khác nhau giữa các ngành nghề. 

➢ Cần cải thiện  điều kiện làm việc cho những người ngủ kém, nhằm cải thiện 
sức khỏe và nâng cao hiệu suất làm việc.

Front. Public Health, 07 July 2022. Sec. Occupational Health and Safety.                 
Volume 10 – 2022. | https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.866750

https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.866750


I. MỞ ĐẦU

CÁC RLGN THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
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II. THỰC TRẠNG: TẦN SUẤT CÁC RLGN THƯỜNG GẶP

❖ Tần suất mất ngủ ➢ Có tới 237.000.000 người trên 

toàn cầu bị ảnh hưởng bởi 

chứng mất ngủ.

➢ 10-30% dân số thế giới bị mất 

ngủ, tỷ lệ này cao tới 50-60% 

ở một số quốc gia.

➢ Việt Nam: chưa có thống kê 

quốc gia nhưng cũng tương tự 

như các nước trong khu vực; 

hậu Covid-19.
https://www.thegoodbody.com/insomnia-statistics/



II. THỰC TRẠNG

❖ Tần suất ngủ ngáy – ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA) 

Việt Nam: 8.5% người trưởng thành  (nghiên cứu EPSASIE) Duong-Quy Sy, et al. Rev Mal Respir 2018



II. THỰC TRẠNG

❖ Tần suất ngủ ngáy – ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA) 

Bản đồ phân bổ tần suất ước tính của 
OSA ở mỗi quốc gia trên toàn cầu.



II. THỰC TRẠNG (1) : HẬU QUẢ CỦA RLGN TRÊN SKNN

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG



II. THỰC TRẠNG (1) : HẬU QUẢ CỦA RLGN TRÊN SKNN

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG



II. THỰC TRẠNG (1) : HẬU QUẢ CỦA RLGN TRÊN SKNN

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

1. Người mắc OSA có nguy cơ bị tổn thương liên quan đến công việc cao gấp 1,64 lần so với

người không mắc OSA (OR = 1,64, 95%CI = 1,24-2,16, p= 0,0005)  

2. Người bị buồn ngủ ban ngày quá mức (ESS ≥ 10) có nguy cơ bị tổn thương liên quan đến

công việc cao gấp 1,68 lần so với người có ESS < 10 (OR = 1,68, 95%CI = 1,22-2,30, p= 0,002)



II. THỰC TRẠNG (1) : HẬU QUẢ CỦA RLGN TRÊN SKNN

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ GÂY BUỒN NGỦ VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG
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II. THỰC TRẠNG (1) : HẬU QUẢ CỦA RLGN TRÊN SKNN

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ GÂY BUỒN NGỦ VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

https://www.atlantictraining.com/blog/workplace-fatigue-infographic/



II. THỰC TRẠNG (1) : HẬU QUẢ CỦA RLGN TRÊN SKNN

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ GÂY BUỒN NGỦ VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Các vụ tai nạn thảm khốc cho con người và môi trường
- Thảm họa Bhopal, Ấn Độ (1984), 3.800 người tử vong tại chỗ, phơi nhiễm gần 500.000 người, hậu quả kéo dài 30-40 

năm sau.
- Thảm hoạ hạt nhân Chernobyl (1986), lượng phóng xạ lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử ở Hiroshima.
- Thảm hoạ hạt nhân tại Three Mile Island (1979), thảm họa tàu con thoi Challenger (1986), thảm họa tràn dầu Exxon 

Valdez (1989)



II. THỰC TRẠNG (2) : TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Thiệt hại về con người do tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2022



II. THỰC TRẠNG (2) : TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

▪ Chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình 
người chết và những người bị thương...: > 14.117 tỷ đồng 
(tăng 10.163 tỷ đồng so với năm 2021).

▪ Thiệt hại về tài sản : > 268 tỷ đồng 
(tăng khoảng 250 tỷ đồng so với năm 2021).

▪ Tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động : > 143.468 ngày 
(tăng khoảng 27.091 ngày so với năm 2021).

Thiệt hại về vật chất do TNLĐ năm 2022 



II. THỰC TRẠNG (3) : RLGN VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG (TNGT)

Buồn ngủ ban ngày phổ biến, có trong 15% dân số. 

Nguyên nhân do giấc ngủ kém về chất lượng và số lượng (thời gian ngủ), bệnh lý 
(rối loạn nhịp thức ngủ, buồn ngủ quá mức…).  

Gần 20% thương tích nghiêm trọng do tai nạn xe hơi liên quan đến tình 

trạng buồn ngủ của người lái xe, loại trừ ảnh hưởng của rượu 
(Connor et al., 2002).

Tại Hoa Kỳ (National Sleep Foundation & CDC):
- Năm 2017, 91.000 vụ tai nạn trên đường cao tốc do lái xe buồn ngủ làm 50.000 người bị thương và gần 

800 người tử vong.
- Trung bình 6.000 vụ tai nạn/năm do người lái xe buồn ngủ.
- Khảo sát 150.000 người có 4% người có ngủ gật khi lái xe
- 2/3 người Mỹ (63%) không hài lòng với giấc ngủ, 43% người độ tuổi 13 - 64 không ngủ ngon.



II. THỰC TRẠNG (3) : RLGN VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG

VIỆT NAM

• 6.000 người chết/năm do TNGT liên quan tới tài xế ngủ gật.
• Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm 30% tổng các vụ TNGT.



II. THỰC TRẠNG (4) : RLGN VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Năng suất lao động bị mất do chất lượng giấc ngủ kém

• Người ngủ < 5h/đêm giảm ½ năng suất so với người ngủ đủ 8h/đêm.
• Doanh nghiệp có người mất ngủ nặng mất >72% chi phí năng suất so với người 

ngủ ngon.

https://www.goodpath.com/learn/employer-cost-poor-sleep



II. THỰC TRẠNG (4) : RLGN VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Năng suất lao động bị mất do chất lượng giấc ngủ kém

• 37% người trẻ bị mất ngủ, 73% bị căng 
thẳng do rối loạn giấc ngủ, 79% người 
không có thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày
(Wakefield Research, 2019).

• Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị 13.000 
bệnh nhân mất ngủ, 25% là người từ 17-30 
tuổi (2017). Bệnh viện Đại học Y Dược 
TP.HCM 15% bệnh nhân khám mất ngủ.

• Nguyên nhân: bệnh lý, lối sống ít vận động, 
tiêu thụ nhiều cà phê, thuốc lá, bia rượu và 
"nghiện" thiết bị điện tử.

VIỆT NAM



III. GIẢI PHÁP-1 : ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG RLGN TRÊN SKNN

Rối loạn giấc ngủ

Giảm năng suất lao động

Tai nạn lao động, giao thông

Suy giảm chất lượng cuộc sống

Thiệt hại kinh tế, xã hội

Yếu tố 
nghề 

nghiệp

Yếu tố 
khác

Bác sỹ/Y tá, tài 
xế đường dài, 
làm ca đêm…

Bệnh lý, học 
tập, lối sống…

Hậu quả của RLGN trên Sức khỏe nghề nghiệp

GIẢI PHÁP MANG TÍNH QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG



III. GIẢI PHÁP-2 : TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC SKGN - SKNN

Sức khỏe giấc ngủ là yếu tố thiết yếu đối với năng suất lao 
động và có vai trò quan trọng với sức khỏe nghề nghiệp

Vấn đề sức khỏe nghề nghiệp phổ biến, cần giáo dục và đào 
tạo nâng cao nhận thức về tác động của giấc ngủ kém.

Sau 1 ngày làm việc cần nghỉ ngơi và phục hồi để có giấc 
ngủ và hiệu suất làm việc tốt cho ngày hôm sau.

Có biện pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ, quản lý và vệ 
sinh giấc ngủ tốt.

1

2

3



III. GIẢI PHÁP-3 : CHÍNH SÁCH & XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI 

“Chính sách Quốc gia về tăng cường cải thiện Sức khỏe giấc 
ngủ nhằm cải thiện Sức khỏe nghề nghiệp và tuồi thọ”

Vai trò của các Bộ ngành liên quan : BYT, BLĐTBXH, Bộ 
GTVT, UBQG về ANLĐ – ATGT…

Vai trò của các CDC của các tỉnh thành trong cả nước

Mạng lưới CBYT làm công tác về Y học giấc ngủ : Hội Y học 
Giấc ngủ Việt Nam, các Liên chi hội, Chi hội địa phương
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III. GIẢI PHÁP-3 : MẠNG LƯỚI Y HỌC GIẤC NGỦ QUỐC GIA 

Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam – VSSM

1. Chi hội YHGN Hà Nội

2. Chi hội YHGN Thái Bình

3. Liên chi hội YHGN Duyên hải Bắc bộ

4. Liên chi hội YHGN Miền Trung

5. Chi hội YHGN Tp HCM

6. Liên chi hội YHGN Đồng bằng Sông Cửu long

7. Chi hội Ngáy – Ngưng thở khi ngủ Việt Nam

8. Chi hội MDDƯ – YHGN Việt Nam

9. Chi hội Bệnh Mất ngủ Việt Nam

10. Chi hội YHCT – YHGN Việt Nam

11. Liên chi hội SKNN&MT – YHGN Việt Nam ???



III. GIẢI PHÁP-3 : CHÍNH SÁCH & XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI 



III. GIẢI PHÁP-3 : CHÍNH SÁCH & XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI 



V. KẾT LUẬN

Rối loạn giấc ngủ có mối quan hệ mật thiết với  Sức khỏe nghề 
nghiệp.

Cần cải thiện chất lượng giấc ngủ nhằm nâng cao Sức khỏe 
nghề nghiệp để tránh các ảnh hưởng xấu.

Cần có chính sách quốc gia nhằm quản lý và cải thiện chất 
lượng Sức khỏe giấc ngủ song song với Sức khỏe nghề nghiệp.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

